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TUẦN 4:

Quà mùa đông

	Món quà mừng sinh nhật 
Giản dị chiếc khăn quàng
Thơm lừng tình bè bạn 
Ôi cảm động vô vàn!

	Ngày mai thêm tuổi mới

Chiếc khăn theo đến trường

Nghe lòng âm ấm lại

Cho tuổi hồng ngát hương…

(Trích Quà mùa đông - Nguyễn Lãm Thắng)






[bookmark: _GoBack]I. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Nhân dịp sinh nhật bạn nhỏ đã được tặng món quà gì?

a.	Bánh sinh nhật.
b.	Một chiếc cặp mới.
c.	Chiếc khăn quàng.
Câu 2: Chiếc khăn thể hiện tình bạn bè như thế nào?
a. Giản dị.

b. Thân thiết.

c. Thơm lừng.

Câu 3: Bạn nhỏ đã làm gì với chiếc khăn?

a. Cất vào tủ

b. Treo trên tường

c. Đeo trên vai

Câu 4: Chiếc khăn có màu gì?

a. Màu đỏ

b. Màu hồng

c. Màu xanh

Câu 5: Trong đoạn thơ trên câu nào có từ ngữ chỉ sự vật?

a. Giản dị chiếc khăn quàng

b. Thơm lừng tình bè bạn

c. Ôi cảm động vô vàn!

Câu 6: Điền vào chỗ chấm tr hay ch:

…….	âu …….ấu ; ….. ẻ…….e ; …….im ……. ích ; ……ăng…….. òn 
Làng ….. ài ; …. iều ….. iều ; cá ……. ê ; ……ích …….òe

Câu 7: Đặt dấu hỏi hay dấu ngã trên chữ in đậm:
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	Hôm qua còn lấm tấm
Chen lân màu lá xanh
	
	
Bà ơi! Sao mà nhanh!
Phượng mơ nghìn mắt lưa

	Sáng nay bừng lưa thâm
	
	Ca day phố nhà mình

	Rừng rực cháy trên cành
	
	Một trời hoa phượng đo

	
	
	

	Câu 8: Viết 3 từ chỉ:
	
	



-	Chỉ người:………………………………………………………………………………….

-	Chỉ con vật:…………………………………………………………………………………

-	Chỉ đồ vật:………………………………………………………………………………….

-	Chỉ cây cối:………………………………………………………………………………….

Câu 9: Viết lời cảm ơn, xin lỗi trong những trường hợp sau: a. Em lỡ tay làm vỡ lọ hoa mẹ mới mua

………………………………………………………………………………………………..

b. Em nhận được quà sinh nhật của bạn tặng

……………………………………………………………………………………………….

II.	Chính tả:
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